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Câu 1: Thực hiện pháp luật là hành vi

A. hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
B. không hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

C. trái pháp luật của cá nhân, tổ chức.
D. hợp pháp của cá nhân trong xã hội.

Câu 2: Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ của cá nhân là
A. áp dụng pháp luật.
B. sử dụng pháp luật.

C. tuân thủ pháp luật.
D. giáo dục pháp luật.

Câu 3: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và

A. chuyển nhượng tài sản.
B. trao đổi hàng hóa.
C. giao dịch dân sự.
D. công vụ nhà nước.
Câu 4: Công dân dù ở cương vị nào, khi vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định là

A. công dân bình đẳng về kinh tế.

B. công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

C. công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
D. công dân bình đẳng về chính trị.

Câu 5: Vợ chồng tôn trọng giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau. Điều đó thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ

A. tình cảm.
B. hôn nhân.
C. xã hội.
D. nhân thân.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, việc giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Đại diện.
B. ủy nhiệm.
C. Trung gian.
D. Trực tiếp.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.
B. tham gia xây nhà tình nghĩa,
C. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên,
D. tuyển dụng chuyên gia cao cấp.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó có

A. hoạt động tôn giáo.
B. người lạ tạm trú.
C. tranh chấp tài sản.
D. tội phạm lẩn trốn.
Câu 9: Công dân có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình
A. ở những nơi có người tụ tập.
B. trong các cuộc họp của cơ quan.
C. ở những nơi công cộng.
D. ở bất cứ nơi nào.
Câu 10: Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền

A. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
C. tự do về thân thể của công dân.

D. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

Câu 11: Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền tham gia bầu cử trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm, thể hiện nguyên tắc bầu cử

A. trực tiếp.
B. phổ thông.
C. bình đẳng.
D. bỏ phiếu kín.

Câu 12: Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân không được thực hiện theo cơ chế

A. dân kiểm tra.
B. dân bàn.
C. dân quản lí.
D. dân biết.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, những ai dưới đây có quyền tố cáo ?

A. Cá nhân, tổ chức.
B. Chỉ cán bộ.
C. Chỉ công dân.
D. Cơ quan nhà nước.
Câu 14: Công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, đại học và sau đại học thuộc quyền nào dưới đây?

A. Quyền học không hạn chế.
B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.

C. Quyền học tập thường xuyên.
D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 15: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

A. Nghỉ ngơi, vui chơi giải trí.
B. Đăng kí sở hữu trí tuệ.

C. Khuyến khích để phát triển tài năng.
D. Hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

Câu 16: Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không được thể hiện ở việc

A. chăm sóc sức khỏe ban đầu.
B. thực hiện xóa đói, giảm nghèo.
C. công khai tỉ lệ lạm phát.
D. phòng, chống tệ nạn xã hội.
Câu 17: Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

A. Đối tượng lao động.
B. Sức lao động.
C. Tư liệu lao động.
D. Máy móc hiện đại.

Câu 18: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Phương tiện cất trữ.
B. Quản lí sản xuất.

C. Thước đo giá trị.

D. Tiền tệ thế giới.

Câu 19: Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua

A. giá cả thị trường
B. số lượng hàng hóa trên thị trường

C. nhu cầu của người tiêu dùng
D. nhu cầu của người sản xuất

Câu 20: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu, các chủ thể kinh tế thường

A. thu hẹp quy mô sản xuất.
B. đồng loạt tăng giá sản phẩm.

C. mở rộng quy mô sản xuất.
D. đồng loạt tuyển dụng công nhân.

Câu 21: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thay đổi nội dung di chúc.
B. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.

C. Thu hồi giấy phép kinh doanh.
D. Ủy quyền giao nhận hàng hóa.

Câu 22: Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà trốn nghĩa vụ quân sự là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.
B. Thực hiện quy chế.

C. Tuân thủ pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật

Câu 23: Công dân không vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây?
A. Cổ vũ đánh bạc.

B. Lấn chiếm vỉa hè.

C. Sử dụng ma túy.

D. Tự ý nghỉ việc.

Câu 24: Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thay đổi địa bàn cư trú.
B. Xây dựng nguồn quỹ xã hội.

C. Đăng kí hồ sơ đấu thầu.
D. Bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 25: Trong thời kì hôn nhân, ông A và bà B có mua một căn nhà. Khi li hôn, ông A tự ý bán căn nhà đó mà không hỏi ý kiến vợ. Việc làm đó của ông B đã vi phạm quan hệ

A. sở hữu.
B. nhân thân.
C. tài sản.
D. hôn nhân.

Câu 26: Ông B viết bài đăng báo bày tỏ quan điểm của mình về việc sử dụng thực phẩm sạch trong chế biến thức ăn. Ông B đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quản lí nhà nước.



B. Tích cực đàm phán.
C. Tự do ngôn luận.



D. Xử lí thông tin.
Câu 27: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Bắt cóc con tin.
B. Đe dọa giết người.

C. Khống chế tội phạm.
D. Theo dõi nạn nhân.

Câu 28: Vì bị sốt nên sau khi lựa chọn kỹ danh sách ứng cử viên, anh K đã nhờ đồng nghiệp bỏ phiếu bầu hộ mình. Anh K đã không thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Phổ thông.
B. Dân chủ.
C. Trực tiếp.
D. Tập trung.

Câu 29: Công dân T tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự án mở rộng khu dân cư của xã. Điều này cho thấy công dân T đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?

A. Được cung cấp thông tin nội bộ.
B. Đóng góp ý kiến nơi công cộng

C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 30: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền phát triển của công dân?

A. Từ chối trẻ nhập học khi đến tuổi.
B. Tham gia vào đời sống văn hóa.

C. Được cung cấp thông tin về pháp luật.
D. Chăm sóc sức khỏe khi ốm.

Câu 31: Công ty móc khóa DL đã lắp đặt hệ thống xử lí chất thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường và không bán những mặt hàng nằm ngoài danh mục được cấp phép. Công ty DL đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây ?

A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.

B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật.

D. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.

Câu 32: Chị M là nhân viên công ty S, chị đã tiết lộ định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty cho công ty khác và gây tổn thất nghiêm trọng về tài sản. Chị M phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Kỉ luật và hành chính.
B. Hình sự và dân sự.

C. Dân sự và hành chính.
D. Kỉ luật và hình sự.
Câu 33: Bị chị B đã đặt điều nói xấu, lăng mạ trên facebook nên chị A đã chặn đường đánh chị B bị thương nặng. Anh C thấy vậy liền ôm giữ chị A lại nhằm giúp chị B chạy thoát. Trong trường hợp này ai đã vi phạm pháp luật?

A. Chị A và anh C.
B. Chị B và anh C.
C. Chị A và chị B.
D. Cả chị A, chị B và anh C.

Câu 34: Anh K và chị M cùng làm một công việc với hiệu quả như nhau, nhưng cuối năm giám đốc công ty X thưởng cho chị M ít hơn anh K. Giám đốc công ty X đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây của công dân?

A. Kinh doanh.
B. Bảo hộ lao động.
C. Lao động.
D. An sinh xã hội.

Câu 35: Ông G đã có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống, thấy việc kinh doanh thuận lợi nên ông G làm hồ sơ xin đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống ở hai địa điểm khác. Ông G đã sử dụng quyền nào sau đây?

A. Tự chủ đăng kí kinh doanh.
B. Lựa chọn hình thức kinh doanh.

C. Chủ động nghĩa vụ  kinh doanh
D. Chủ động mở rộng quy mô.

Câu 36: Cho rằng ông A lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà C bực tức xông vào nhà ông A chửi mắng và bị con ông A bắt, rồi nhốt trong nhà kho hai ngày. Con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân.

C. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư.
D. Bất khả xâm phạm về danh tính.

Câu 37: Phát hiện cán bộ xã X là ông S đã làm giả giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xã, ông D làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông S là bà B đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành pháp luật?
A. Ông D, anh V và bà B.
B. Ông D, anh N và anh V.
C. Anh V, anh N và bà B.
D. Ông D, ông S và anh V.

Câu 38: Vì mâu thuẫn với chồng là anh M nên chị B bỏ nhà đi biệt tích trong khi đang chờ bổ nhiệm chức danh trưởng phòng. Nhân cơ hội này, ông H Giám đốc sở X nơi chị B công tác đã nhận của anh Q là nhân viên dưới quyền hai trăm triệu đồng và kí quyết định điều động anh Q vào vị trí trưởng phòng dự kiến dành cho chị B trước đây. Biết chuyện, anh K nảy sinh ý định rủ anh M tống tiền ông H. Những ai dưới đây vừa vi phạm kỷ luật vừa vi phạm hình sự?

A. Ông H và chị B.
B. Chị B, ông H và anh Q.

C. Ông H và anh Q.
D. Anh M, ông H, anh Q và anh K.

Câu 39: Sau khi kí hợp đồng lao động với ông C giám đốc công ty X và làm việc được hai tháng chị A tự ý nghỉ việc và chuyển sang làm trợ lí cho ông B giám đốc công ty tư nhân Z. Phát hiện sự việc, ông C chỉ đạo chị E cán bộ phòng nhân sự gây khó khăn trong việc giải quyết hồ sơ gốc cho chị. Bức xúc, anh D chồng chị A đã đánh chị E khiến chị phải nghỉ việc điều trị dài ngày. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động ? .

A. Chị A, anh D và ông B.                     B.  Chị A và ông C


C. Chị A, ông C và ông B.


D. Chị A, ông B và chị E.


Câu 40: Anh K nghi ngờ gia đình ông B tàng trữ ma túy nên đã báo với công an xã. Do vội đi công tác, anh T phó công an xã yêu cầu anh S công an viên và anh C trưởng thôn đến khám xét nhà ông B. Vì cố tình ngăn cản, ông B bị anh S và anh C cùng khống chế rồi giải ông về giam tại trụ sở cơ an xã. Hai ngày sau, khi anh T trở về thì ông B mới được trả lại tự do. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh C, anh T và anh S.
B. Anh S và anh C
C. Anh T và anh S.
D. Anh T, anh S và anh K.


